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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

“Chuyển đổi số khởi đầu khát vọng cho một thập kỷ hành động”



04 chỉ số thành phần & 17 
tiêu chí

.

Kiến tạo thể chế

08 chỉ số thành phần & 18 
tiêu chí

.

Hạ tầng và nền tảng số

03 chỉ số thành phần & 10 
tiêu chí

Chuyển đổi nhận thức

06 chỉ số thành phần & 09 
tiêu chí

An toàn, an ninh mạng

16 chỉ số thành phần & 34 
tiêu chí

Hoạt động Chuyển đổi số

02 chỉ số thành phần & 09 tiêu chí

Đào tạo & phát triển nhân lực

03 chỉ số thành phần & 14 
tiêu chí

Thông tin và Dữ liệu số

Cấu trúc Bộ Chỉ số DTI cấp bộ (500 điểm)

Cấu trúc không đánh giá riêng các trụ cột; Đánh giá chung Chỉ số chuyển đổi số của Bộ trong 07
Chỉ số chính có thành phần khác nhau

Ø 41 chỉ số thành phần
Ø 111 tiêu chíØ Đánh giá chung Chỉ số chuyển đổi số của bộ



12 chỉ số thành phần & 36 
tiêu chí

.

Kiến tạo thể chế

19 chỉ số thành phần & 61 
tiêu chí

.

Hạ tầng và nền tảng số

11 chỉ số thành phần & 33 
tiêu chí

Chuyển đổi nhận thức

12 chỉ số thành phần & 15 
tiêu chí

An toàn, an ninh mạng

35 chỉ số thành phần & 90 
tiêu chí

Hoạt động CQ số/KT số/ XH số

10 chỉ số thành phần & 36 tiêu chí

Đào tạo & phát triển nhân lực

09 chỉ số thành phần & 35 
tiêu chí

Thông tin và Dữ liệu số

Cấu trúc Bộ Chỉ số DTI cấp tỉnh (1000 điểm)

Cấu trúc theo 03 trụ cột (pillar) là: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. 
Trong mỗi trụ cột có 07 Chỉ số chính, mỗi Chỉ số chính có chỉ số thành phần khác nhau, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí.

Ø 108 chỉ số thành phần
Ø 306 tiêu chí

Ø Chính quyền số (400 điểm; 133 tiêu chí)
Ø Kinh tế số (300 điểm; 101 tiêu chí)
Ø Xã hội số (300 điểm, 72)



Phương pháp đánh giá

Nguồn SL
đánh giá

• Báo cáo, điều
tra XHH (80%)

• Sắc thái trên ko
gian mạng
(10%)

• PV chuyên gia
(10%)

• SL tính từ
1/1/2020 đến
31/12/2020

Hình thức

• Trực tuyến

Phân nhóm
xếp hạng

• Các bộ có DVC
• Các bộ không
có DVC

• Tinh

Các bước
thực hiện

• Bộ/tỉnh bc lần 1 
(25/12/2020-
5/2/2021)

• Bộ TTTT đánh
giá lần 1 
(1/3/2021-
18/3/2021)

• Điều tra XHH, 
đánh giá KGM, 
đánh giá CG 
(4/3-31/3)

• Bộ/tỉnh bc lần 2 
(19/3-26/3)

• Bộ TTTT đánh
giá lần 2



Đánh giá DTI 2020

(C) 2021 - Cục THH, Bộ TT&TT

DTI 2020 cấp tỉnh trung bình: 0.3026 
63 tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương

Chuyển đổi số khởi đầu khát
vọng cho một thập kỷ hành động

DTI 2020 cấp bộ DVC trung bình: 0.3982
18 bộ, cơ quan ngang bộ, CQ thuộc

Chính phủ

DTI 2020 cấp bộ không DVC trung bình: 0.2342
8 bộ, cơ quan ngang bộ, CQ thuộc

Chính phủ

Chuyển đổi số mới chỉ bắt đầu



Xếp hạng DTI 2020 cấp Bộ cung cấp dịch vụ công

Ø Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất với 0.4944.
Ø Giá trị DTI thấp nhất (0.2472) và cao nhất (0.4944)
Ø DTI các bộ không có sự chênh lệch quá lớn.

DTI TBC: 0,3982



Xếp hạng DTI 2020 cấp Bộ không cung cấp dịch vụ công

Ø Đài Truyền hình Việt Nam xếp vị trí
thứ nhất với 0.2995

Ø Giá trị DTI thấp nhất (0.0992) và cao
nhất (0.2995)

DTI TBC: 0,2342



Xếp hạng DTI 2020 cấp tỉnh

DTI TBC: 0,3026



Xếp hạng DTI 2020 cấp tỉnh

Ø Kết quả xếp hạng DTI các tỉnh, thành phố
trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu: Đà Nẵng,
Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh,
TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ,
Ninh Bình, Kiên Giang, Bắc Giang.

Ø Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất với 0.4874 và
địa phương xếp vị trí thứ nhất cả 3 trụ cột:
Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Ø Giá trị DTI thấp nhất (0.2108) và cao nhất
(0.4874) so với giá trị trung bình 0.3026
cấp tỉnh không quá chênh lệch.

Ø Trung bình Chính quyền số: 0.3611
Ø Trung bình Kinh tế số: 0.2568
Ø Trung bình Xã hội số: 0.2898



Đề xuất & Kiến nghị

Chỉ số chuyển đổi số còn thấp, các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai
chuyển đổi số theo 3 trụ cột (CPS, KTS, XHS).

Dựa vào DTI, bộ, ngành và địa phương ưu tiên thúc đẩy các chỉ số còn vị trí thấp.

01

02

03 Đề nghị bộ ngành & địa phương cho ý kiến để chỉnh sửa bộ Chỉ số DTI cho phù hợp
với thực tế (có ý nghĩa và có khả năng thu thập dữ liệu), ổn định với các năm tiếp
theo.

(C) 2021 - Cục THH, Bộ TT&TT



Trân trọng cảm ơn!
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Tài liệu đăng tải


